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- Hình thức: Tự luận. 

- Thời gian: 45 phút. 

- Nội dung:  

 + Lý thuyết: Từ bài “Từ thông – Cảm ứng điện từ” đến bài “Mắt”. 

 + Bài tập: Từ bài “Từ thông – Cảm ứng điện từ” đến bài “Mắt”. 

 

A. LÝ THUYẾT 

Câu 1: Cho biết công thức tính từ thông và ý nghĩa của các đại lượng trong công 

thức? 

Từ thông qua khung dây kín có diện tích S đặt trong từ trường đều B  có độ lớn:  

Φ = NBScosα  

Trong đó: 

• B: cảm ứng từ (T) 

• S: diện tích khung dây (m2) 

• : từ thông (Wb); 1Wb = 1T.m2 

• α = (B, n) ; n : vecto pháp tuyến của khung dây 

• N: số vòng dây của khung dây. 

Câu 2: Trình bày cách làm thay đổi từ thông? 

- Thay đổi cảm ứng từ B : bằng cách thay đổi cường độ dòng điện I hoặc cho nam châm 

và khung dây chuyển động đối với nhau. 

- Thay đổi S: Bằng cách làm biến dạng khung dây. 

- Thay đổi góc α = (B, n) : bằng cách xoay khung dây. 

Câu 3: Trình bày khái niệm hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong một mạch 

kín? 

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng (hay dòng 

điện cảm ứng) khi từ thông qua mạch kín biến thiên. 

Câu 4: Phát biểu nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng? 

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác 

dụng chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch kín. 

- Nếu tăng→ C
B B  

- Nếu giảm→ C
B B  

( B  là từ trường ban đầu; C
B  là từ trường cảm ứng) 

Câu 5: Trình bày khái niệm hiện tượng tự cảm? 

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện 

mà sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong 

mạch. 
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Câu 6: Phát biểu nội dung định luật Fa-ra-đây (Faraday) về cảm ứng điện từ? Viết 

biểu thức của định luật? 

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên 

của từ thông qua mạch kín đó. 

Biểu thức: 
t

eC



−=             Dấu (-) biểu thị định luật Lenz 

Câu 7: Trình bày khái niệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng? 

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc 

qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 

Câu 8: Phát biểu nội dung định luật khúc xạ ánh sáng? 

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp 

tuyến so với tia tới. 

- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sin i) và sin góc khúc 

xạ (sin r) luôn không đổi: 
sin 𝑖

sin 𝑟
  = hằng số 

Câu 9: Trình bày khái niệm hiện tượng phản xạ toàn phần?  

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ở mặt 

phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 

Câu 10: Trình bày điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần? 

- Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn (n2  < n1). 

- Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn: i ≥ igh, trong đó 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑔ℎ =
𝑛2

𝑛1
 

Câu 11: Trình bày cấu tạo lăng kính? Các đại lượng đặc trưng của lăng kính về 

phương diện quang học? 

- Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa…), thường có dạng 

lăng trụ tam giác. 

- Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi:  

  + Góc chiết quang A.  

  + Chiết suất n. 

Câu 12: Trình bày đặc điểm đường truyền của tia sáng (đơn sắc) qua lăng kính? 

Chiếu tới mặt bên của lăng kính một chùm tia sáng hẹp đơn sắc, khi có tia ló ra khỏi 

lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính. 

Câu 13: Trình bày đường đi của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính? 

- Tia tới đi qua quang tâm O sẽ truyền thẳng. 

- Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính F’ hoặc có đường 

kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính F’ của thấu kính. 

- Tia tới đi qua tiêu điểm vật chính F hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật F thì 

tia ló song song với trục chính. 

Câu 14: Trình bày công dụng của thấu kính? 

Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống và trong khoa học, cụ thể như: 

thấu kính được dùng làm kính khắc phục tật của mắt; kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn, 

ống nhòm, máy ảnh, máy ghi hình, đèn chiếu, máy quang phổ,… 
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Câu 15: Trình bày đặc điểm sự điều tiết của mắt?  

- Sự điều tiết là hoạt động của mắt, làm thay đổi tiêu cự của mắt để ảnh của các vật đặt 

cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới. 

+ Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất (𝑓𝑚𝑎𝑥). 

+ Khi các cơ mắt bóp tối đa, mắt ở trạng thái điều tiết tối đa và tiêu cự của mắt nhỏ 

nhất (𝑓𝑚𝑖𝑛). 

Câu 16: Trình bày khái niệm điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt? 

- Điểm cực cận (Cc): là điểm gần nhất trên trục chính của mắt mà vật đặt tại đó cho ảnh 

tạo ra ở ngay tại màng lưới khi mắt đã điều tiết tối đa.  

- Điểm cực viễn (Cv): là điểm xa nhất trên trục chính của mắt mà vật đặt tại đó cho ảnh 

tạo ra ở ngay tại màng lưới khi mắt không cần điều tiết. 

Câu 17: Mắt cận thị là gì? Cách khắc phục tật cận thị? 

- Mắt cận thị: là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc. 

fmax < OV; OCc < Đ ; OCv  hữu hạn  => Dcận > Dthường 

- Sửa tật cận thị có 2 cách giải quyết: 

* Dùng một thấu kính phân kỳ có độ tụ thích hợp, sao cho ảnh ảo của vật ở vô cực qua 

thấu kính mắt hiện lên ở điểm cực viễn của mắt để nhìn rõ vật mà không phải điều tiết. 

* Phẫu thuật giáp mạc làm thay đổi độ cong bề mặt giáp mạc. 

Câu 18: Mắt viễn thị là gì? Cách khắc phục tật viễn thị? 

- Mắt viễn thị : Là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc.  

fmax > OV; OCc > Đ; OCv = ∞ (mắt phải điều tiết) => Dviễn < Dthường 

- Để khắc phục tật viễn thị có 2 cách giải quyết: 

* Dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp, sao cho ảnh ảo của vật qua thấu kính 

mắt nằm ở điểm cực cận của mắt. 

* Phẫu thuật giáp mạc làm thay đổi độ cong bề mặt giáp mạc. 

 

B. BÀI TẬP 

Gồm các bài tập liên quan đến các dạng sau: 

Dạng 1: BT xác định từ thông qua khung dây kín, suất điện động cảm ứng (Không có 

BT thanh KL chuyển động); xác định chiều của dòng điện cảm ứng. 

Dạng 2: BT tự cảm: xác định từ thông riêng của mạch, độ tự cảm của ống dây, suất 

điện động tự cảm. 

Dạng 3: BT liên quan đến Khúc xạ ánh sáng, Phản xạ toàn phần (Không có bài toán 

Lưỡng chất phẳng và Bản mặt song song). 

Dạng 4: BT vẽ ảnh của vật sáng qua TKHT và TKPK. 

Dạng 5: BT xác định tính chất ảnh – mối quan hệ ảnh và vật; dịch chuyển vật và ảnh. 

Dạng 6: BT liên quan đến mắt, sửa tật của mắt. 

 

Lưu ý:  Đối với bài tập: Ghi công thức, thế số, tính toán kết quả và ghi đơn vị; kết quả 

thể hiện dưới dạng số thập phân (làm tròn đến hai chữ số). 

 

----------- HẾT ---------- 

 


